	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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	MÃ ĐỀ: 132


Họ và tên học sinh: ………………………………….Lớp: ………..SBD: …………….

Lưu ý: Đề thi gồm có hai phần trắc nghiệm và tự luận.
Phần 1: Trắc nghiệm (32 câu -8đ)
Câu 1: Khái niệm xâu: 
A. xâu là dãy các chữ cái trong bộ mã ASCII.

B. xâu là dãy các ký tự chữ cái, chữ số.

C. xâu là dãy các kí tự trong bộ mã ASCII.

D. xâu là dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu.
Câu 2: Để khai báo hàm trong Pascal bắt đầu bằng từ khoá

A. Program
B. Var
 
C. Function
D. Procedure

Câu 3: Để đọc dữ liệu của tệp ta sử dụng thủ tục nào?

A. Rewrite(<tên biến tệp>);

B. Reset(<tên biến tệp>);

C. Rewrite(<tên tệp>);

D. Reset(<tên tệp>);

Câu 4: Để gắn tệp KQ.txt cho biến tệp f1 ta thực hiện: 
A. f1: =’KQ.txt’;


B. KQ.txt: =f1;

C. Assign(f1, ’KQ.txt’);

D. Assign(‘KQ.txt’, f1);

Câu 5: Kết quả tệp A.txt có nội dung gì?

Var a, b: longint; f: text;

Begin


Assign(f, ’A.txt’); rewrite(f);


a: =123456; b: =456;


Write(f, a-b);


Close(f);

End.

A.123456-456 
B. 123000

C. 123456456
D. 456

Câu 6: Biến toàn cục là biến được khai báo trong đâu?

A. Phần khai báo của chương trình chính.

B. Phần khai báo của chương trình con.

C. Tựa đề chương trình chính.

D. Phần khai báo của thủ tục

Câu 7: Vị trí của con trỏ tệp sau lời gọi thủ tục Reset?

A. Nằm ở giữa tệp.
B. Nằm ngẫu nhiên ở bất kỳ vị trí nào.

C. Nằm ở cuối tệp.
D. Nằm ở đầu tệp.

Câu 8: Dữ liệu kiểu tệp

A. sẽ bị mất hết khi tắt máy.

B. sẽ bị mất hết khi tắt máy đột ngột.

C. không bị mất khi tắt máy hoặc mất điện.

D. chỉ lưu 1 phần trên máy.

Câu 9: Để xóa đi kí tự đầu tiên của xâu ký tự S, ta chọn?

A. Delete(S, 1, 1);


B. Delete(S, I, 1);
C. Delete(S, length(s), 1);

D. Delete(S, 1, i);
Câu 10: Biểu thức quan hệ nào dưới đây cho giá trị TRUE?
A. ”MOOR”< “LOOK”

B. ”MOOR” < “MOORK”
C. ”AB123CD” < “
”

D. ”ABCDOR” < “MOORK”
Câu 11: Xâu không chứa kí tự nào gọi là: 
A. xâu không
B. xâu rỗng

C. xâu trắng
D. không phải xâu kí tự
Câu 12: Nếu hàm EOF(<tên biến tệp>) cho giá trị TRUE thì con trỏ tệp nằm ở vị trí nào?

A. Cuối tệp. 
B. Cuối dòng.
 
C. Đầu tệp. 
D. Đầu dòng.

Câu 13: Chọn khai báo xâu đúng?
A. VAR St: STRING[266];

B. VAR St: STRING;

C. VAR st=STRING[200];

D. VAR st=STRING;

Câu 14: Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết quả của hàm Pos(‘Vietnam’, S); là?

A. 5
B. 8
 
C. 6
D. 7
Câu 15: Khi tiến hành mở tệp để ghi và tìm thấy tệp thì: 
A. nội dung cũ sẽ bị xóa để chuẩn bị ghi dữ liệu mới.

B. báo lỗi vì không thực hiện được.

C. dữ liệu mới sẽ được ghi vào trước nội dung cũ.

D. dữ liệu mới sẽ được ghi vào cuối nội dung cũ.

Câu 16: Cách tham chiếu đến một phần tử trong xâu?
A. Chỉ số được đặt ngay sau tên biến xâu.

B. Giống mảng 1 chiều.

C. Tên biến xâu, tiếp theo là chỉ số.

D. Tên biến xâu, tiếp theo là chỉ số được viết trong cặp dấu ( và ).

Câu 17: Số lượng phần tử trong tệp là 
A. không được lớn hơn 128.

B. không được lớn hơn 255.

C. phải được khai báo trước.

D. không bị giới hạn mà chỉ phụ thuộc vào dung lượng đĩa.

Câu 18: Cặp từ khóa mở đầu và kết thúc chương trình con là: 
A. Begin và End;
B. Begin; và End;

C. Begin và End.
D. Begen và End.
Câu 19: Cho Str là một xâu ký tự, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?
For i: = length(Str) downto 1 do Write(Str[i]);
A. In từng kí tự xâu ra màn hình.
B. In từng kí tự ra màn hình theo thứ tự ngược, trừ kí tự đầu tiên.
C. In xâu ra màn hình.
D. In từng kí tự ra màn hình theo thứ tự ngược.
Câu 20: Mảng 1 chiều là: 
A. dãy hữu hạn các số nguyên.

B. dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu.

C. dãy các phần tử cùng kiểu.

D. dãy hữu hạn các phần tử mà mỗi phần tử có thể là một kiểu dữ liệu khác nhau.

Câu 21: Cho khai báo: 
VAR mang1d: ARRAY[-Nmax..Nmax] OF Integer;

Khai báo trên Đúng trong trường hợp nào?

A. Nmax là một biến nguyên đã được khai báo trước đó.

B. Nmax phải là kiểu số nguyên hoặc kiểu ký tự hoặc kiểu logic.

C. Nmax là một hằng số nguyên đã được khai báo trước đó.

D. Mọi trường hợp.

Câu 22: Tham số hình thức của thủ tục có mấy loại?

A. 3
B. 2
 
C. không phân loại
D. 1 

Câu 23: Để đóng tệp ta dùng thủ tục?

A. Close(<tên tệp>);


B. Stop(<tên tệp>);

C. Stop(<tên biến tệp>);

D. Close(<tên biến tệp>);

Câu 24: Kết quả của đoạn chương trình sau là gì?

Var f: text;

Begin


Assign(f, ’BT1.txt’);


Rewrite(f);


Write(f, 123+456);


Close(f);

Readln;

End.

A. 123+456
B. 123456

C. 579
D. 123 456

Câu 25: Để khai báo số phần tử trong mảng, ta cần
A. khai báo chỉ số kết thúc của mảng.

B. khai báo một hằng số là số phần tử của mảng.

C. khai báo chỉ số bắt đầu và kết thúc của mảng.

D. không cần khai báo gì, hệ thống sẽ tự xác định.

Câu 26: Dữ liệu kiểu tệp: 
A. chỉ được lưu trữ trên đĩa cứng.

B. được lưu trữ trên ROM.
C. được lưu trữ trên bộ nhớ ngoài.

D. được lưu trữ trên RAM.
Câu 27: Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết quả của hàm Length(S) là: 
A. 15
B. 13
 
C. 14
D. 12
Câu 28: Để khai báo hai biến tệp văn bản f1, f2 ta thực hiện: 
A. Var f1;f2: text;

B. Var f1 f2: text;
C. Var f1: f2: text;

D. Var f1, f2: text;

Câu 29: Kiểu dữ liệu của hàm?
A. Chỉ có thể là kiểu Integer;

B. Chỉ có thể là kiểu Real;
C. Có thể là kiểu integer, real, char, Boolean;

D. Có thể là kiểu integer, real, char, boolean, mảng;
Câu 30: Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Cả thủ tục và hàm đều có thể có tham số hình thức.

B. Chỉ có thủ tục mới có thể có tham số hình thức.

C. Chỉ có hàm mới có thể có tham số hình thức.

D. Thủ tục và hàm nào cũng phải có tham số hình thức.

Câu 31: Khai báo A là mảng một chiều gồm 8 phần tử là số nguyên. Khai báo nào sau đây là đúng?

A. Var A: array[1…8] of byte;
B. Var A: array(1..8) of byte;
C. Var A: byte;

D. Type mangA=array[1..8] of byte; var a: mangA;

Câu 32: Mảng là kiểu dữ liệu biểu diễn một dãy các phần tử thuận tiện cho
A. truy cập đến phần tử bất kỳ.

B. chèn thêm phần tử và xóa phần tử.

C. xóa một phần tử.

D. chèn thêm phần tử.

Phần 2: Tự luận (2đ)

Viết chương trình nhập vào dãy A gồm các số nguyên và tính tổng các phần tử chẳn trong mảng.
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I. Phần 1: Trắc nghiệm

	MÃ ĐỀ 132
	MÃ ĐỀ 209
	MÃ ĐỀ 357
	MÃ ĐỀ 485

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	1
	D
	1
	B
	1
	D

	2
	A
	2
	B
	2
	A
	2
	A

	3
	B
	3
	C
	3
	D
	3
	D

	4
	C
	4
	D
	4
	B
	4
	C

	5
	B
	5
	B
	5
	D
	5
	C

	6
	A
	6
	A
	6
	A
	6
	A

	7
	D
	7
	A
	7
	A
	7
	A

	8
	C
	8
	A
	8
	B
	8
	C

	9
	A
	9
	D
	9
	A
	9
	C

	10
	D
	10
	A
	10
	D
	10
	D

	11
	B
	11
	A
	11
	C
	11
	B

	12
	A
	12
	D
	12
	B
	12
	C

	13
	B
	13
	D
	13
	B
	13
	D

	14
	D
	14
	B
	14
	C
	14
	B

	15
	A
	15
	B
	15
	C
	15
	B

	16
	B
	16
	D
	16
	B
	16
	B

	17
	D
	17
	C
	17
	B
	17
	B

	18
	A
	18
	B
	18
	C
	18
	C

	19
	D
	19
	C
	19
	C
	19
	D

	20
	B
	20
	C
	20
	B
	20
	D

	21
	C
	21
	B
	21
	C
	21
	A

	22
	B
	22
	B
	22
	D
	22
	D

	23
	D
	23
	D
	23
	C
	23
	D

	24
	C
	24
	C
	24
	D
	24
	A

	25
	C
	25
	C
	25
	A
	25
	B

	26
	C
	26
	A
	26
	D
	26
	C

	27
	B
	27
	A
	27
	A
	27
	A

	28
	D
	28
	A
	28
	A
	28
	A

	29
	C
	29
	C
	29
	D
	29
	B

	30
	A
	30
	D
	30
	D
	30
	A

	31
	D
	31
	C
	31
	C
	31
	C

	32
	A
	32
	B
	32
	A
	32
	B


II. Phần 2: Tự luận (2 điểm)

	MÃ ĐỀ
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	132
	Program bt;

Var     A:array[1..200] of integer;

          N,i:integer; tong:longint;

Begin

Write(‘Nhap n=’); Readln(n);

For i:=1 to n do

Begin

   Write(‘A[‘,I,’]=’); readln(A[i]);

End;

Tong:=0;

For i:=1 to n do

If A[i] mod 2=0 then tong:=tong+A[i];

Write(‘ tong =’, tong);

Readln;

End.
	

	209
	Program bt;

Var  f:text;

       N,i:integer; gt:longint;

Begin

    Assign(f,’Input’);

   Reset(f);

   Read(f,n);

   Close(f);

gt:=1;

 If  (1<=n) and ( n<=100) then

For i:=1 to n do   gt:=gt*i;

Write(‘giai thua : ‘,gt);

Readln;

End.
	

	357
	Program bt;

Var     A:array[1..200] of integer;

          N,i:integer; tong:longint;

Begin

Write(‘Nhap n=’); Readln(n);

For i:=1 to n do

Begin

   Write(‘A[‘,i,’]=’); readln(A[i]);

End;

Tong:=0;

For i:=1 to n do

If A[i] >0 then tong:=tong+A[i]*A[i];

Write(‘ tong =’, tong);

Readln;

End.
	


	485
	Program bt;

Var   a:string; i:integer;

Begin

Write(‘Nhap xau a=’); Readln(a);

{xoa dau}

While (A[1]=’ ‘) do Delete(A,1,1);

While (A[length(A)]=’ ‘) do Delete(A,length(A),1);

While (Pos(‘  ‘,A)<>0) do  Delete(A,Pos(‘  ‘,A),1);

Write(‘Xau A= ‘,A);

Readln;

End.
	









  
  Trang 4/5 - Mã đề 132

